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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 26/TTr-SCT ngày 30 tháng 7 năm 2020 về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ

Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8  năm 2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
_______________________________________________________
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Chủ động phối hợp với nhau bằng nhiều hình thức để đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sátđược chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ.

2. Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tạo điều kiện để doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng các quy định của pháp luật. 

3. Việc trao đổi thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải được tiến hành thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Trong công tác thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; đảm bảo không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung và thời gian tiến hành giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra, thanh tra.

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ động tổ chức lực lượng thực hiện và xử lý từng vụ việc, căn cứ vào nguồn thông tin, công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan, cơ quan. Trong trường hợp cần phối hợp phải do người đứng đầu cơ quan đó yêu cầu bằng văn bản.

Chương II

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP
Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp cung cấp thông tin về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp tại địa phương, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Kết quả xác nhận, tiếp nhận hồ sơ hành chính liên quan; thông tin về dấu hiệu vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (nếu có).  

2. Phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi thông qua văn bản.

2. Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để trao đổi hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi.

3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên.

4. Tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát.

5. Tổ chức đoàn thanh tra chuyên ngành và kiểm tra, giám sát liên ngành đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật.
Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,

ĐỊA PHƯƠNG

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho các cơ quan, địa phương liên quan để phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp.

a) Khi ban hành văn bản xác nhận đăng ký; đăng ký sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Công Thương gửi văn bản xác nhận cho doanh nghiệp, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở.

b) Khi nhận được hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo và đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Sở Công Thương có văn bản thông báo gửi các cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dâncấp huyện, nơi doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở để phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát.

3. Khi tiếp nhận đơn thư phản ánh của cá nhân được gửi đến Sở Công Thương hoặc các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đối với vụ việc liên quan đến hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan hoặc có tính chất nghiêm trọng. Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành là Lãnh đạo Sở Công Thương, thành viên là đại diện của các cơ quan có liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

a) Chủ trì triển khai công tác kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành thống nhất việc xử lý kết quả kiểm tra, kết thúc kiểm tra có biên bản và kết luận hành vi vi phạm, mức độ xử lý trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; dự thảo báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Tham mưu  Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ giám sát liên ngành giám sát về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Tổ trưởng Tổ giám sát là Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Công Thương, thành viên là đại diện của các cơ quan có liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, trong quá trình giám sát, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

6. Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, giám sát và xử lý về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

7. Cung cấp hồ sơ, tài liệu về các doanh nghiệp bán hàng đa cấp để tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thực hiện điều tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền của từng cơ quan.

8. Lập đường dây nóng và làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

9. Hàng năm, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra, giám sát về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

10. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 6. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân, người tham gia bán hàng đa cấp có nội dung liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Nếu phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

2. Phối hợp với các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất theo vụ việc đối với hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp. Qua quá trình kiểm tra, đề xuất giải pháp đối với các hành vi chưa được quy định hoặc chưa phù hợp trong văn bản pháp luật cho các cơ quan có thẩm quyền.

4. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp khi có đề nghị của các cơ quan chức năng để cùng phối hợp quản lý; chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương để theo dõi, nắm bắt tình hình  và thường xuyên giám sát hoạt động của các đối tượng bán hàng đa cấp, có kế hoạch kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm.

5. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

6. Chuyển giao hoặc tiếp nhận, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh chuyển giao theo quy định về xử lý vi phạm hành chính.

7. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ động, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp và người tham gia trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tố giác tội phạm của nhân dân; tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do các cơ quan liên quan, địa phương cung cấp.

3. Phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp để kịp thời nắm tình hình và xử lý các vụ việc phát sinh, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn; xác minh đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Thuế

1. Thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do các cơ quan liên quan cung cấp.

2. Cung cấp thông tin kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi có đề nghị của các cơ quan chức năng và công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Khi phát hiện hành vi vi phạm, kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật liên quan.

4. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, quảng cáo, hội nghị, hội thảo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

5. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn.

2. Quản lý, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

5. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, quảng cáo, hội nghị, hội thảo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

5. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, quảng cáo, hội nghị, hội thảo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động  kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan kiểm tra,giám sát việc duy trìvận hành và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp thông tin về doanh nghiệpbán hàng đa cấp  và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ; việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan kết quả kiểm tra xử lý các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp; đồng thời, cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp để kịp thời cảnh báo cho người dân.

4. Chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thông tin và quảng cáo trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về thông tin và quảng cáo trên trang thông tin điện tử của  doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

6. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Phối hợp cung cấp thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

2. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền (Sở quản lý chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện) về việc xử lý doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. 

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý.

2. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biến tướng hoạt động bán hàng đa cấp không đúng quy định trên địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

3. Khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp, tiến hành công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu công tác quản lý với cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Chủ động nắm tình hình, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; giám sát việc tổ chức các hội nghị, hội thảo đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý. Trường hợp phát hiện các biến tướng về bán hàng đa cấp, kịp thời thông báo và cung cấp thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan để phối hợp giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

b) Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn (bao gồm cá nhân hoạt động thương mại cư trú trên địa bàn và cá nhân ở nơi khác thường xuyên đến địa bàn quản lý hoạt động thương mại); chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn, trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải báo ngay về Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp huyện, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý.

c) Lập đường dây nóng và làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật thuộc phạm vi địa bàn quản lý; báo cáo cấp có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định.

d) Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân cung cấp, phản ánh thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo bán hàng hóa kém chất lượng, huy động tài chính trái pháp luật đến cơ quan chức năng tại địa phương để kịp thời xử lý.
Điều 16.  Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

1. Phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan, địa phương trong tiếp nhận và xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về hoạt động bán hàng đa cấp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. Các sở, ban, ngành khác có liên quan

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cơ quan liên quan tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật.

2. Có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực của mình khi được đề nghị.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Chế độ báo cáo

1. Sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành, cơ quan chủ trì có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương kết quả thanh tra, kiểm tra.

2. Ngoài các báo cáo đột xuất (nếu có), định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm các cơ quan gửi báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ công Thương theo quy định.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quy chế này; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, đề xuất các biện pháp giải quyết và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.







TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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